	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


Số:   121  /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Thừa Thiên Huế, ngày  04   tháng 12 năm 2014


KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến


Thực hiện Kế hoạch số 3513/KH-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về sơ kết 03 năm việc thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định 40) quy định chế độ đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Công văn số 3643/BNV-CTTN ngày 08/9/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước (QLNN) về thanh niên năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 40, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Đánh giá việc thực hiện Quyết định số 40 và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của liên Bộ: Nội vụ - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Thông tư 08) hướng dẫn thực hiện chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, qua đó xác định được kết quả đã đạt được; đồng thời phát hiện những hạn chế, bất cập; phân tích nguyên nhân; kiến nghị đề xuất với Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết; 
- Qua sơ kết rút ra được những kinh nghiệm để tiếp tục triển khai có hiệu quả chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

2. Yêu cầu 

- Việc sơ kết phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan và thực chất trên cơ sở bám sát quy định của Quyết định 40 và Thông tư 08;
- Nội dung sơ kết phải đánh giá đúng tình hình thực tế, phân tích, đánh giá kèm theo số liệu chứng minh cụ thể; chú trọng phân tích nguyên nhân, vướng mắc do các quy định của pháp luật và cách thức tổ chức thực hiện của từng cấp; kiến nghị và đề xuất của cơ quan, địa phương trong việc thực hiện chính sách đối với TNXP;
- Bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương liên quan trong quá trình sơ kết.
II. NỘI DUNG

1. Đánh giá công tác quán triệt, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 40 và Thông tư 08.

2. Đánh giá kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với TNXP trên địa bàn tỉnh (theo đề cương chi tiết kèm theo).
3. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định 40 trên địa bàn tỉnh.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:


1. Thời gian: 01 ngày, dự kiến tháng 6 năm 2015 (Hội nghị sơ kết 03 nội dung: 05 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Chính phủ; thực hiện giai đoạn I (2012-2015) Chiến lược phát triển thanh niên (PTTN) và sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế)(thời gian cụ thể sẽ có giấy mời sau).
2. Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh.
3. Thành phần: 106 đại biểu. 

 - Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh (02); 

 - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (01);

- Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh (01);

 - Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (03);

 - Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành (23); lãnh đạo Sở và chuyên viên Phòng Công tác thanh niên, Sở Nội vụ (05);

- Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN tỉnh; Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh (04);

 - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (18);

 - Thường trực huyện, thị, thành Đoàn; Đoàn trực thuộc và lãnh đạo và công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ QLNN về thanh niên Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố Huế (30);
 - Các đơn vị, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen (cả 03 nội dung sơ kết 10 tập thể, 10 cá nhân).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 40 của tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Hướng dẫn, lựa chọn một số đơn vị, địa phương chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị; đôn đốc báo cáo sơ kết của các địa phương, đơn vị;
- Tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng của các địa phương. Chủ trì xét khen thưởng, trình UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định  40. 

 Thời gian: Dự kiến tháng 6/2015.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 40 và Thông tư 08 của tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quyết định 40 và Thông tư 08;
- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu  UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 40.
3. Sở Tài chính: 
Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định.
4. Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh 

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 40 của tỉnh;
- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc đề xuất khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quyết định 40 và Thông tư 08;
- Chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị, nội dung: Công tác phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
5. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

- Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Quyết định 40 tại địa phương;
- Đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Quyết định 40;
- Kiến nghị, đề xuất của địa phương trong việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong;
- UBND thành phố Huế chuẩn bị báo cáo tham luận, nội dung: UBND thành phố quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 40 của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo sơ kết, tham luận và đề nghị khen thưởng của cơ quan, địa phương gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/4/2015.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, bảo đảm báo cáo theo đúng thời gian quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 
	Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- Bộ LĐ-TB&XH; 

- Bộ Tài chính; 

- Vụ CTTN, Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Dung;
- Các Sở: Nội vụ, LĐ-TB&XH, Tài chính;
- Hội Cựu TNXP tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- CVP, PCVP: VX và CV: TH;
- Lưu VT, KNNV.
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

Đã ký-PCT Nguyễn Dung




ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN

Báo cáo sơ kết 03 năm việc thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

(Kèm theo Kế hoạch số   121   /KH-UBND  ngày  04   /12/ 2014 của UBND tỉnh)


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2011/QĐ-TTG 

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định 40) và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của liên Bộ: Nội vụ - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Thông tư 08)

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt của cơ quan, địa phương trong triển khai thực hiện Quyết định 40 và Thông tư 08. Trong đó, báo cáo cần nêu rõ đối tượng được triển khai, hình thức tuyên truyền, phổ biến đã được thực hiện như: qua phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, tập huấn, bằng văn bản hoặc các hình thức khác…

b) Nêu rõ loại văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 40 và Thông tư 08 của cơ quan, địa phương, cụ thể như: kế hoạch, công văn chỉ đạo hoặc lồng ghép trong các văn bản chỉ đạo chung của địa phương, ngành...

c) Về biện pháp tổ chức thực hiện:

- Đã giao cho cơ quan, đơn vị nào chủ trì triển khai thực hiện. 

- Về kinh phí bảo đảm và điều kiện để triển khai thực hiện Quyết định  40 và Thông tư 08 .

d)  Đánh giá về công tác chỉ đạo triển khai:

- Về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền của các địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện Quyết định 40 và Thông tư 08.

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Kết quả thực hiện Quyết định 40 và Thông tư 08

a) Kết quả giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng (thống kê theo Phụ lục 1):
- Tổng số hồ sơ được giải quyết, số lượng hồ sơ có giấy tờ gốc làm căn cứ xét hưởng, số lượng hồ sơ không có giấy tờ gốc làm căn cứ xét hưởng;

- Tổng số hồ sơ đối với đối tượng đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ được điều chỉnh để hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 40. 

b) Kết quả giải quyết chế độ trợ cấp một lần:

- Thanh niên xung phong (TNXP) còn sống (tổng số hồ sơ được giải quyết, số lượng hồ sơ có giấy tờ gốc làm căn cứ xét hưởng, số lượng hồ sơ không có giấy tờ gốc làm căn cứ xét hưởng, tổng số tiền đã chi trả (thống kê theo Phụ lục 2).

- TNXP đã từ trần (tổng số hồ sơ được giải quyết, số lượng hồ sơ có giấy tờ gốc làm căn cứ xét hưởng, số lượng hồ sơ không có giấy tờ gốc làm căn cứ xét hưởng, tổng số tiền đã chi trả (thống kê theo Phụ lục 3).

c) Số lượng hồ sơ khai không chính xác, không đủ thủ tục chưa được giải quyết của địa phương.

d) Số lượng hồ sơ tồn đọng tại địa phương đang thụ lý chưa giải quyết (nguyên nhân...). Dự kiến thời hoàn thành việc giải quyết chế độ trợ cấp theo Quyết định 40 và Thông tư 08 của đơn vị.

3. Đánh giá kết quả TNXP được ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm (thống kê theo Phụ lục 4).

- Đánh giá việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để tạo điều kiện cho TNXP được ưu tiên vay vốn sản xuất.
- Kết quả đạt được sau 03 năm triển khai Quyết định 40 (số hộ được vay vốn, tổng số vốn cho vay, khả năng trả nợ và hiệu quả của việc vay vốn..)
* Đánh giá chung 

Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện. Nêu rõ những hạn chế, vướng mắc từ những quy định của pháp luật; những khó khăn bất cập từ thực tế tổ chức thực hiện. Xác định và phân tích rõ nguyên nhân khác quan, chủ quan trong quá trình thực hiện để rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với Cựu thanh niên xung phong.

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT TIẾP TỤC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 40 VÀ THÔNG TƯ 08

1. Những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung của Quyết định 40 và Thông tư 08 

2. Đề xuất các nội dung, giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 40 và Thông tư 08 

3. Kiến nghị khác....../.
	ĐƠN VỊ
	Phụ lục 1


KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

(Số liệu tính đến hết Quý II năm 2015)

	TT
	Đơn vị
	Tổng số đối tượng đã được giải quyết
	Số lượng hồ sơ có giấy tờ gốc
	Số lượng hồ sơ  không có giấy tờ gốc
	Số lượng hồ sơ được điều  chỉnh từ QĐ 104 để hưởng QĐ40
	Tổng số tiền đã được chi trả
	Số lượng hồ sơ còn tồn đọng chưa được giải quyết
	Ghi chú

	1
	Xã ...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã ....
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã ....
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	…….., ngày      tháng     năm 2015
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


	ĐƠN VỊ
	Phụ lục 2


KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

(Số liệu tính đến hết Quý II năm 2015)

	TT
	Đơn vị
	Tổng số đối tượng đã được giải quyết
	Số lượng hồ sơ có giấy tờ gốc
	Số lượng hồ sơ  không có giấy tờ gốc
	Tổng số tiền đã được chi trả
	Số lượng hồ sơ còn tồn đọng chưa được giải quyết
	Ghi chú

	1
	Xã ...
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã ...
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã ....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	


	
	…….., ngày      tháng     năm 2015
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


	ĐƠN VỊ
	Phụ lục 3


KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI THÂN NHÂN CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG TỪ TRẦN

(Số liệu tính đến hết Quý II năm 2015)

	TT
	Đơn vị
	Tổng số đối tượng đã được giải quyết
	Số lượng hồ sơ có giấy tờ gốc
	Số lượng hồ sơ  không có giấy tờ gốc
	Tổng số tiền đã được chi trả
	Số lượng hồ sơ còn tồn đọng chưa được giải quyết
	Ghi chú

	1
	Xã ....
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã ....
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã ....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	


	
	…….., ngày      tháng     năm 2015
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


	ĐƠN VỊ
	Phụ lục 4


KẾT QUẢ CHO VAY VỐN SẢN XUẤT ĐỐI VỚI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

(Số liệu tính đến hết Quý II năm 2015)

	TT
	Đơn vị
	Tổng số hộ gia đình đã được giải quyết vay vốn
	Tổng số tiền đã cho vay
	Tổng số tiền đã cho trả
	Tổng số tiền còn nợ đọng
	Ghi chú

	1
	Xã ....
	
	
	
	
	

	2
	Xã ...
	
	
	
	
	

	3
	Xã ...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	


	
	…….., ngày      tháng     năm 2015
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)
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